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BIỂU PHÍ VÀ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

QUY ĐỊNH CHO SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ THỜI HẠN 5 ĐẾN 10 NĂM 

 

TÊN THƯƠNG MẠI: PHÁT AN BÌNH  

(được chấp thuận theo công văn số12805/BTC-QLBH  

ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính) 

 
 

 

I. SỐ TIỀN BẢO HIỂM  
 

 

1. Số tiền bảo hiểm được xác định tùy theo sự lựa chọn của Bên mua bảo 

hiểm, sự thỏa thuận giữa Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank 

Aviva (Vietinbank Aviva) và Bên mua bảo hiểm. Mức Số tiền bảo hiểm 

tối thiểu do Vietinbank Aviva quy định tùy theo từng thời kỳ. 

 

2. Chỉ áp dụng các mức Số tiền bảo hiểm chẵn đến hàng triệu đồng. 
 

 

II. PHÍ BẢO HIỂM  

 

1. Biểu phí bảo hiểm được xây dựng là phí bảo hiểm năm xác định cho 

mỗi đơn vị Số tiền bảo hiểm bằng 1.000 đồng, theo tuổi, giới tính của 

Người được bảo hiểm và thời hạn bảo hiểm.  

Biểu phí bảo hiểm chuẩn dưới đây áp dụng cho Người được bảo hiểm 

có sức khỏe chuẩn theo quy định của Vietinbank Aviva. 

 

 

2. Phí bảo hiểm có thể đóng theo định kỳ năm hoặc 06 tháng.  

Phí bảo hiểm theo định kỳ 06 tháng được tính dựa trên biểu phí chuẩn 

theo năm và hệ số quy đổi phí 06 tháng (F06 tháng) do Vietinbank Aviva 

quy định tùy theo từng thời kỳ.  

 

Hệ số quy đổi phí 06 tháng hiện tại được xác định như sau: 

F06 tháng  = 
Fnăm 

x 1,06 
2 

Vietinbank Aviva xác định mức phí bảo hiểm tối thiểu cho mỗi định kỳ 

đóng phí tùy theo từng thời kỳ. 
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3. Tỷ lệ giảm phí cho các mức Số tiền bảo hiểm lớn 

 

Vietinbank Aviva sẽ xác định tỷ lệ giảm phí cho các mức Số tiền bảo 

hiểm lớn tuỳ theo từng thời kỳ. Hiện tại, Vietinbank Aviva áp dụng các 

tỷ lệ giảm phí như sau: 
 

Số tiền bảo hiểm 

(Triệu đồng) 

Hệ số giảm phí áp dụng 

(% của Phí năm) 

Dưới 500 0% 

Từ 500 tới 999 2% 

Từ 1.000 tới 2.499 5% 

2.500 trở lên 7% 
 

 

4. Phí bảo hiểm được làm tròn đến hàng nghìn đồng./. 
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BIỂU PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG ĐỊNH KỲ NĂM 

CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ THỜI HẠN 5 ĐẾN 10 NĂM 

TÊN THƯƠNG MẠI: PHÁT AN BÌNH 

(Nam giới) 

Quy định cho 1 đơn vị Số tiền bảo hiểm 1.000 đồng 

Đơn vị: đồng 

Tuổi bắt đầu 

bảo hiểm 

của Người 

được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

5 6 7 8 9 10 

18   5,739    5,832    5,943    6,068    6,205    6,300  

19   5,739    5,832    5,943    6,068    6,205    6,300  

20   5,739    5,832    5,943    6,068    6,205    6,300  

21   5,832    5,943    6,068    6,205    6,300    6,300  

22   6,120    6,300    6,300    6,300    6,300    6,300  

23   6,300    6,300    6,300    6,300    6,300    6,300  

24   6,300    6,300    6,300    6,300    6,300    6,300  

25   6,300    6,300    6,300    6,300    6,300    6,300  

26   6,300    6,324    6,336    6,336    6,336    6,336  

27   6,324    6,336    6,372    6,372    6,372    6,372  

28   6,336    6,372    6,408    6,408    6,408    6,408  

29   6,372    6,408    6,444    6,444    6,444    6,444  

30   6,408    6,455    6,480    6,480    6,480    6,480  

31   6,583    6,583    6,583    6,583    6,583    6,583  

32   6,583    6,583    6,583    6,583    6,697    6,697  

33   6,583    6,583    6,583    6,697    6,829    6,829  

34   6,583    6,583    6,697    6,829    6,984    6,984  

35   6,583    6,697    6,829    6,984    7,163    7,163  

36   6,697    6,829    6,984    7,368    7,368    7,368  

37   6,829    6,984    7,368    7,560    7,596    7,596  

38   6,984    7,368    7,560    7,848    7,848    7,848  

39   7,368    7,560    7,848    8,127    8,127    8,127  

40   7,560    7,848    8,432    8,432    8,432    8,432  

41   7,848    8,460    8,762    8,762    8,762    8,762  

42   8,550    9,118    9,118    9,118    9,118    9,118  

43   9,118    9,505    9,505    9,505    9,505    9,505  
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Tuổi bắt đầu 

bảo hiểm 

của Người 

được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

5 6 7 8 9 10 

44   9,703    9,923    9,923    9,923    9,923    9,923  

45   10,115    10,377    10,377    10,377    10,377    10,377  

46   11,881    11,881    11,881    11,881    11,881    11,881  

47   12,774    13,289    13,339    13,339    13,339    13,385  

48   13,389    13,947    14,538    14,777    14,797    14,889  

49   14,080    14,685    15,982    16,215    16,255    16,394  

50   14,856    16,240    17,427    17,653    17,713    17,898  

51   16,520    17,796    18,871    19,091    19,170    19,402  

52   18,184    19,351    20,315    20,529    20,628    20,906  

53   19,849    20,907    21,759    21,968    22,086    22,411  

54   21,513    22,462    23,203    23,406    23,544    23,915  

55   23,178    24,018    24,647    24,844    25,002    25,419  

56   24,842    25,573    26,092    26,282    26,460     

57   26,507    27,129    27,536    27,720    

58   28,171    28,684    28,980     

59   29,836    30,240      

60   31,500       
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BIỂU PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG ĐỊNH KỲ NĂM 

CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM TỬ KỲ THỜI HẠN 5 ĐẾN 10 NĂM 

TÊN THƯƠNG MẠI: PHÁT AN BÌNH 

(Nữ giới) 

Quy định cho 1 đơn vị Số tiền bảo hiểm 1.000 đồng 

Đơn vị: đồng 

Tuổi bắt đầu 

bảo hiểm 

của Người 

được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

5 6 7 8 9 10 

18   5,018    5,104    5,206    5,323    5,451    5,727  

19   5,018    5,104    5,206    5,323    5,451    5,727  

20   5,018    5,104    5,206    5,323    5,451    5,727  

21   5,597    5,693    5,727    5,727    5,727    5,727  

22   5,693    5,727    5,727    5,727    5,727    5,727  

23   5,727    5,727    5,727    5,727    5,727    5,727  

24   5,727    5,727    5,727    5,727    5,727    5,727  

25   5,727    5,727    5,727    5,727    5,727    5,727  

26   5,741    5,842    5,842    5,842    5,842    5,842  

27   5,842    5,890    5,956    5,956    5,956    5,956  

28   5,890    5,956    6,066    6,071    6,071    6,071  

29   5,956    6,066    6,120    6,185    6,185    6,185  

30   6,066    6,120    6,185    6,300    6,300    6,300  

31   6,219    6,352    6,435    6,435    6,435    6,435  

32   6,352    6,435    6,435    6,435    6,530    6,530  

33   6,435    6,435    6,435    6,642    6,642    6,642  

34   6,435    6,435    6,642    6,769    6,769    6,769  

35   6,435    6,642    6,919    6,919    6,919    6,919  

36   6,642    6,919    7,093    7,093    7,093    7,093  

37   6,919    7,093    7,093    7,093    7,286    7,286  

38   7,093    7,093    7,093    7,286    7,499    7,499  

39   7,093    7,093    7,380    7,499    7,727    7,727  

40   7,093    7,560    7,740    7,969    7,969    7,969  

41   7,560    7,830    8,221    8,221    8,221    8,221  

42   8,061    8,290    8,482    8,482    8,482    8,482  

43   8,305    8,545    8,751    8,751    8,751    8,751  
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Tuổi bắt đầu 

bảo hiểm 

của Người 

được bảo 

hiểm 

Thời hạn bảo hiểm (năm) 

5 6 7 8 9 10 

44   8,564    8,816    9,038    9,038    9,038    9,038  

45   8,831    9,096    9,339    9,339    9,339    9,339  

46   10,475    10,475    10,475    10,475    10,475    10,475  

47   10,902    11,287    11,587    11,587    11,587    11,611  

48   11,291    11,699    12,135    12,678    12,700    12,747  

49   11,714    12,147    13,261    13,770    13,812    13,883  

50   12,177    13,362    14,388    14,861    14,925    15,019  

51   13,524    14,577    15,514    15,952    16,037    16,155  

52   14,872    15,793    16,641    17,044    17,150    17,292  

53   16,219    17,008    17,767    18,135    18,262    18,428  

54   17,566    18,223    18,894    19,226    19,375    19,564  

55   19,439    19,439    20,020    20,317    20,487    20,700  

56   20,654    20,654    21,147    21,409    21,600     

57   21,869    21,869    22,273    22,500    

58   23,085    23,085    23,400     

59   24,300    24,300      

60   25,650       

 

 

 

 


